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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v Buộc thôi học sinh viên chương trình Chất lượng cao 

 
HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông vận tải thành 

phố Hồ Chí Minh ban hành theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐTĐHGTVT ngày 11/01/2021 

của Hội đồng trường; 

 Căn cứ Quyết định số 609/QĐ – ĐHGTVT ngày 13/11/2017 của Trường Đại học 

Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Viện Đào tạo chất lượng cao; 

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/08/2017 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Công tác sinh 

viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Kết quả phản hồi của sinh viên đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Buộc thôi học 92 sinh viên vì không đăng ký học phần HK2 năm học 2022-

2023, tự ý nghỉ học quá thời gian quy định. (theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Viện trưởng Viện 

Đào tạo chất lượng cao và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 
 

 
TS. Lê Văn Vang 

  

Nơi nhận: 
- Tập thể lãnh đạo (để b/c); 
- Như Điều 2 (để t/h); 
- Lưu: VT, V.CLC (Thể-3b). 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC 
(Kèm theo Quyết định số: 860/QĐ-ĐHGTVT ngày 25  tháng 8 năm 2023) 

 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 

1 20H1110096 Nguyễn Hữu Tài CD20CLC 

2 18H1090028 Trần Trọng Nam CD20CLC 

3 20H1120100 Nguyễn Thành Vinh CN20CLCA 

4 20H1120220 Lê An Khang CN20CLCB 

5 2051200045 Mai Hoàng Khánh CN20CLCB 

6 20H1120230 Đinh Ngọc Minh CN20CLCB 

7 20H1120159 Hồ Vũ Phước CN20CLCC 

8 20H1120188 Nguyễn Hoàng Anh CN20CLCD 

9 20H1130159 Nguyễn Ngọc Hưng CO20CLCA 

10 20H1130131 Phạm Tuấn Anh CO20CLCA 

11 20H1130165 Huỳnh Anh Khôi CO20CLCA 

12 20H1130201 Nguyễn Đình Hùng CO20CLCB 

13 20H1130295 Nguyễn Đình Văn CO20CLCD 

14 20H1130342 Nguyễn Xuân Hoà CO20CLCF 

15 20H1040068 Nguyễn Ngọc Thi DV20CLC 

16 18H1040026 Nguyễn Lê Duy Phú DV20CLC 

17 20H4010211 Bùi Thị Tú Anh KT20CLCC 

18 20H4020139 Dư Đức Anh KX20CLCA 

19 20H4020197 Bùi Duy Tân KX20CLCB 

20 20H4020167 Trần Thị Kiều Diễm KX20CLCB 

21 20H1220096 Nguyễn Vũ Duy Khánh QH20CLCA 

22 20H1050133 Võ Duy Quý TD20CLCB 

23 21H1110050 Trần Minh Quang CD21CLC 

24 21H1110036 Trần Triều Dâng CD21CLC 

25 21H1110059 Lương Xuân Trường CD21CLC 

26 21H1120059 Dương Đình Trung CN21CLCA 

27 21H1120039 Lại Thanh Hưng CN21CLCA 

28 21H1130047 Bùi Anh Phúc CO21CLCA 

29 21H1130057 Thái Trần Bình Trọng CO21CLCA 

30 21H1160054 Vũ Đức Trung CX21CLC 

31 21H1160029 Nguyễn Minh Bằng CX21CLC 

32 21H1040065 Vòng Viễn Thông DV21CLC 

33 21H1040050 Phạm Công Mạnh DV21CLC 

34 21H1040047 Nguyễn Anh Khôi DV21CLC 

35 21H1010026 Nguyễn Huy Hoàng HH21CLC 

36 21H1010012 Lê Ngọc Quân HH21CLC 

37 21H4010006 Đỗ Đức Chín KT21CLCA 

38 21H4010108 Nguyễn Thị Thảo Vy KT21CLCB 

39 21H4020071 Tăng Trần Thảo Vy KX21CLCA 



STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 

40 21H4020015 Nguyễn Trương Phương Lâm KX21CLCA 

41 21H1220013 Trần Ngọc Hân QH21CLCA 

42 21H1220094 Lê Thị Quyển Nhi QH21CLCA 

43 21H1220106 Trương Tấn Sang QH21CLCB 

44 21H1050031 Lưu Văn Chinh TD21CLCA 

45 21H1050070 Lê Hoàng Trung TD21CLCA 

46 21H1050035 Đồng Tiến Dũng TD21CLCA 

47 21H1050065 Nguyễn Việt Thảo TD21CLCA 

48 22H1110013 Phạm Hữu Thông CD22CLC 

49 20H1120253 Phùng Văn Tín CN22CLCG 

50 22H1130004 Đào Đình Chiến CO22CLCA 

51 22H1130030 Cao Gia Vỹ CO22CLCA 

52 22H1130052 Trương Quang Huy CO22CLCB 

53 22H1130049 Trịnh Công Vũ CO22CLCB 

54 22H1130068 Nguyễn Tấn Kiệt CO22CLCC 

55 22H1130082 Phạm Lương Hoàng Trung Tuyến CO22CLCC 

56 2251070019 Trần Hoàng Nhi CO22CLCC 

57 22H1130066 Nguyễn Duy Chánh Hưng CO22CLCC 

58 22H1130069 Trần Thành Khang CO22CLCC 

59 2251130034 Phạm Thành Long CO22CLCC 

60 22H1130092 Quách Chí Công CO22CLCD 

61 22H1130104 Trương Nguyễn Anh Minh CO22CLCD 

62 22H1130117 Hứa Quang Tường CO22CLCD 

63 2251160034 Chế Công Anh Khoa CX22CLCA 

64 2251160099 Trần Hoàng Khang CX22CLCA 

65 22H1160020 Nguyễn Phú Nguyên CX22CLCB 

66 22H1270015 Bùi Đông Phương DO22CLCA 

67 22H1010007 Nguyễn Hoàng Hải HH22CLC 

68 22H1330008 Đặng Thị Thuý Hằng HT22CLC 

69 22H4080003 Nguyễn Lê Tố Nhã KB22CLC 

70 22H4070026 Lê Nguyễn Bảo Khang KH22CLC 

71 22H4010054 Huỳnh Thị Trúc Lan KT22CLCB 

72 22H4010064 Phạm Thị Hồng Hoa KT22CLCC 

73 2254060326 Nguyễn Phạm Trúc My QC22CLCJ 

74 2254060098 Võ Thiên Phúc QC22CLCJ 

75 22H4030061 Đào Minh Châu QL22CLCC 

76 22H4030105 Trần Trọng Việt QL22CLCD 

77 22H4030096 Đoàn Lữ Trọng Phúc QL22CLCD 

78 22H4030116 Nguyễn Nhất Huy QL22CLCE 

79 22H4030143 Nguyễn Hữu Thọ QL22CLCE 

80 22H4030599 Hồng Nguyên Trung Hiếu QL22CLCH 



STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 

81 22H4030305 Trần Nguyễn Quang Dũng QL22CLCJ 

82 22H4030419 Phạm Ngọc Anh Quân QL22CLCL 

83 22H4030435 Phạm Ngọc Trâm QL22CLCL 

84 22H4030507 Phan Thị Trúc Linh QL22CLCN 

85 22H4030504 Phan Thiên Kim QL22CLCN 

86 22H4030523 Lê Quốc Thành QL22CLCN 

87 2251220068 Nguyễn Hoàng Hải Triều QX22CLC 

88 22H1040012 Phạm Đình Huy TD22CLCA 

89 2251040109 Nguyễn Đắc Sáng TD22CLCB 

90 22H1120121 Phạm Trần Công Anh CN22CLCE 

91 22H4030102 Trần Bá Thục QL22CLCO 

92 22H4030242 Bùi Nhật Anh Thư QL22CLCG 

 
Danh sách gồm 92 sinh viên. 


